
Ngày Diễn giải ĐVT Khối lượng Đơn giá Thành Tiền

Thịt đùi kg 4 80 000 320 000

Củ cải kg 10 6 000 60 000

Hành lá kg 1 11 000 11 000

Chuối kg 10 5 000 50 000

441 000

Trứng gà kg 5 40 000 200 000

Ớt trái kg 1 20 000 20 000

Chuối kg 8 5 000 40 000

260 000

Thịt gà kg 12 45 000 540 000

Cà ri gói 2 10 000 20 000

Hành lá kg 1 10 000 10 000

Chuối kg 10 5 000 50 000

620 000

Thịt xay kg 4 80 000 320 000

Đậu khuôn miếng 60 800 48 000

Cà chua kg 3 10 000 30 000

398 000

Chả cá kg 4 65 000 260 000

260 000

Thịt đùi kg 4 80 000 320 000

Hành lá kg 1 10 000 10 000

Chuối kg 10 5 000 50 000

380 000

Thịt xay kg 4 80 000 320 000

Đậu khuôn miếng 50 800 40 000

Chuối kg 10 5 000 50 000

Cà chua kg 2 10 000 20 000

Điện thoại T6+7 407 000

Phí vệ sinh T7+8 56 000

893 000

Cá nục kg 6 50 000 300 000

Chuối kg 8 5 000 40 000

340 000

Chả chiên kg 6 65 000 390 000

Hành lá kg 1 10 000 10 000

Muối 170 000

Chuối kg 10                  5 000 50 000

620 000

21/8/2018

Tổng theo ngày

14/8/2018

Tổng theo ngày

16/8/2018

Tổng theo ngày

18/8/2018

Tổng theo ngày

7/8/2018

Tổng theo ngày

9/8/2018

Tổng theo ngày

11/8/2018
Tổng theo ngày

CHI PHÍ QUÁN CƠM 2000 - ĐÀ LẠT

Từ ngày 01/08/2018 đến 31/08/2018

2/8/2018

Tổng theo ngày

4/8/2018

Tổng theo ngày



Thịt đùi kg 5 80 000 400 000

Dưa cải kg 12 10 000 120 000

Rau muống bó 5 7 000 35 000

Chuối kg 10 5 000 50 000

605 000

Chả cá kg 4 65 000 260 000

Cải ngọt kg 10 11000 110 000

Trứng gà kg 3 38 000 114 000

Cà chua kg 2 10 000 20 000

504 000

Thịt gà kg 17 45 000 765 000

Ca ri gói 3 10 000 30 000

Sú kg 14 6 000 84 000

Hành lá kg 1 10 000 10 000

Nước T8 248 000

Điện T8 200 000

Chuối kg 10 5 000 50 000

1 387 000

Thịt xay kg 5 80 000 400 000

Đậu khuôn miếng 110 800 88 000

Tiêu kg 1                90 000 90 000

Nước màu chai 10                  5 000 50 000

Cải ngọt kg 10                10 000 100 000

Tỏi + cà chua 38 000

Chuối kg 10                  5 000 50 000

Dd pha nước rửa chén

gói 2              130 000 

260 000

Nước uống thùng 6                12 000 72 000

Thau nhựa cái 1                50 000 50 000

Nắp bồn chén cái 2                35 000 70 000

Vở 250T cuốn 1                20 000 20 000

Lương cô Hồng

T7/2018

1 700 000

2 988 000

9 696 000

Tổng theo ngày

30/8/2018

Tổng theo ngày

Tổng

28/8/2018

23/8/2018

Tổng theo ngày

25/8/2018

Tổng theo ngày


